
BÀI TẬP 

Phần 1: Lý thuyết: 

- Ôn lại lý thuyết: Định dạng trang tính 

 Trình bày trang tính và in 

 Sắp xếp và lọc dữ liệu 

Phần 2 : Trắc nghiệm 

1. Để mở bảng tính đã có trong máy tính ta sử dụng lệnh nào? 

A. New  B. Save  C. Open  D. Close 

2. Các nút lệnh B ;I; U nằm trên thanh nào? 

 A. Thanh tiêu đề    B. Thanh công thức 

 C. Thanh bảng chọn    D. Thanh cụng cụ 

3. Để ngắt trang tính ta sử dụng lệnh nào? 

 A. Page Break Preview   B. Print Preview 

 C. Print     D. Cả A, B, C đều sai 

4. Nút lệnh nào dùng để sắp xếp theo thứ tự giảm dần? 

 A.       B.      

 C.       D. Cả A, B, C đều sai 

5. Để lọc dữ liệu ta sử dụng lệnh nào? 

 A. Data -> Sort   B. Data -> Filter -> Auto Filter 

 C. Cả A, B đều đỳng   D. Cả A, B đều sai 

6. Muốn đặt lề phải của bảng tính ta chọn: 

 A. Top  B. Bottom  C. Left  D. Right 

7. Để gộp các ô ta sử dụng nút lệnh: 

 A.    B.   C.    D.   

8. Để tăng chữ số thập phân ta sử dụng lệnh: 

 A.    B.   C.            D. Cả A, B, C đều sai 

Phần 3: Thực hành  

Câu 1: Giả sử ô A1 cú nền màu vàng và chữ màu đỏ. Ô A3 cú nền màu trắng, chữ 

màu đen. Em hãy nêu cách sao chộp nội dung ở ô A1 vào ôA3 và thử dự đoán sau khi 

sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì? 

Câu 2: Cho bảng điểm học sinh 

BẢNG ĐIỂM LỚP 7A 

STT Họ và tên Toán Văn Tin ĐTB 

1 Nguyễn Hoà An 8 7 8 7.7 

2 Lê Thế Anh 8 5 7 6.7 

3 Trần Quốc Bình 8 9 9 8.7 

4 Phạm Ngọc Mai 9 9 10 9.3 

5 Bùi Thu Hà 7 6 8 7.0 

a) Nêu cách sắp xếp cột ĐTB theo thứ tự tăng dần. 

b) Nêu cách lọc học sinh có ĐTB là 9.3. 



c) Sau khi lọc, để hiển thị tất cả bảng điểm ta làm thế nào? 

Để thoát khỏi chế độ lọc ta làm thế nào? 

 

 

 

BÀI TẬP (TT) 

 

Phần 1: Lý thuyết: 

- Ôn lại lý thuyết: Định dạng trang tính 

 Trình bày trang tính và in 

 Sắp xếp và lọc dữ liệu 

Phần 2: Trắc nghiệm 

Câu 1: Để gộp nhiều ô của trang tính thành một ô và thực hiện căn giữa dữ liệu, ta sử 

dụng nút lệnh nào? 

A.         B.                       C.                 D.    

Câu 2: Nút lện (Font Color) dùng để: 
A. Định dạng phông chữ.                                                  B. Định dạng màu 

chữ. 

C. Định dạng kiểu chữ.                                                     D. Định dạng cỡ chữ. 

Câu 3: Để xem trước khi in, ta sử dụng nút lệnh nào sau đây? 

A. Print                B. Page Break Preview              C. Fill Color             D. Print 

Preview  

Câu 4: Nút lệnh  dùng để làm gì? 

A. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần                          B. Lọc dữ liệu  

C. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần                         D. Tô màu chữ. 

 

Câu 5: Tiêu chuẩn lọc Top 10 là tiêu chuẩn lọc: 

A. Hàng có giá trị cao nhất.                         B. Hàng có giá trị nhỏ nhất. 
C. Cột có giá trị cao nhất.                            D. Hàng có giá trị cao nhất hoặc 

nhỏ nhất. 

Câu 6: Từ khóa simplify dùng để 

A. Vẽ đồ thị đơn giản. 

B. Tính toán với đa thức. 

C. Tính toán các biểu thức đơn giản hay phức tạp. 

D. Giải phương trình đại số. 

Câu 7: Để lọc dữ liệu, chúng ta thực hiện qua mấy bước? 

A.  4                                 B.  3                                  C.  2                           D.  1 

Câu 8: Để lọc dữ liệu, ở bước chuẩn bị ta thực hiện lệnh nào? 

A. Data→ Filter →AutoFilter                                    B. Data→ Filter →Show 

All 

C. Data→ Filter →Advanced Filter                           D. Data → Sort 

Câu 9: Trong hộp thoại Page Setup, để đặt lề cho trang tính ta chọn trang nào?  



A. Header / Footer                 B. Page                    C. Margins                    D. 

Page Setup 

Câu 10: Trong hộp thoại Page Setup, để chọn hướng giấy ngang ta thực hiện lệnh nào 

sau đây? 

A. Chọn trang Margins và chọn Landscape.           B. Chọn trang Margins và 

chọn Portrait. 

C. Chọn trang Page và chọn Landscape.                 D. Chọn trang Page và chọn 
Portrait. 

Câu 11: Tăng thêm một chữ số phần thập phân là nút nào? 

A.    B.   C.    D.  

Câu 12: Để định dạng cỡ chữ, ta sử dụng nút lệnh nào? 

A.  Font                 B. Font size           C. Font Color                    D. Fill Color 

Câu 13: Lệnh Page Break Preview trong bảng chọn View dùng để làm gì? 

A. Xem trước khi in.                                               B. Điều chỉnh ngắt trang. 

C. In trang tính.                                                       D. Căn lề. 

Câu 14: Để khởi động phần mềm học toán với Toolkit Math em nháy đúp chuột vào 

biểu tượng nào trên màn hình  

     A.                            B.                            C.                                   

D.  

 

 

Phần 3: Thực hành: 

Câu 15: Hãy nêu các bước thực hiện để kẻ đường biên của các ô tính.(1đ) 

Câu 16 : Cho Bảng Điểm Lớp 7A như sau 

          

Hãy nêu các bước để lọc ra 3 bạn có Điểm Trung Bình nhỏ nhất ? (2đ) 

 


